
* DANH SÁCH CÁC ĐỘI:
BẢNG A BẢNG C

TT ĐỘI BÓNG MÃ
SỐ

MÃ 
SỐ ĐỘI MÀU ÁO MÃ 

SỐ ĐỘI MÀU ÁO
01 Hàm Thuận Nam 2C 1A Bắc Bình Đỏ 1C FC Trường Phát Cam
02 Hàm Thuận Bắc 2A 2A Hàm Thuận Bắc Xanh 2C Hàm Thuận Nam Minơ
03 Bắc Bình 1A 3A FC Bông Sen Nâu / Đen 3C FC Quang Lê Đen
04 Trường NKNV TDTT 1B
05 FC Minh Khang 3B BẢNG B BẢNG D
06 FC Quang Lê 3C MÃ 

SỐ ĐỘI MÀU ÁO MÃ 
SỐ ĐỘI MÀU ÁO

07 FC Mũi Né Nhỏ 2B 1B Trường NKNV TDTT Trắng/Cam 1D FC Qua Lan Đỏ
08 FC Nhật Tín 2D 2B FC Mũi Né Nhỏ Đỏ 2D FC Nhật Tín Minơ
09 FC Nam Việt 4B 3B FC Minh Khang Xanh 3D FC Quán 46 Xanh/Cam
10 FC Qua Lan 1D 4B FC Nam Việt Trắng 4D FC LA Music Đỏ/Vàng
11 FC Quán 46 3D
12 FC LA Music 4D
13 FC Bông Sen 3A
14 FC Trường Phát 1C

* KẾT QUẢ BỐC THĂM CHIA BẢNG:

GIẢI BÓNG ĐÁ VÔ ĐỊCH TỈNH BÌNH THUẬN NĂM 2015 
(Thi đấu: Từ ngày 16/12 - 26/12/2015, tại Sân vận động Phan Thiết, 

đường Hải Thượng Lãn Ông, thành phố Phan Thiết)
----------------------------------------------------



NGÀY BUỔI GIỜ TRẬN VÒNG
(BẢNG) ĐỘI - ĐỘI KẾT 

QUẢ
LUÂN 
LƯU

Sáng 8h00 01 Vòng loại (A) Huyện Bắc  Bình - Huyện Hàm Thuận Bắc
13h30 02 Vòng loại (B) FC Nam Việt - FC Minh Khang
15h15
15h30 03 Vòng loại (B) Trường NKNV TDTT - FC Mũi Né Nhỏ

Sáng 8h00 04 Vòng loại (C) FC Trường Phát - Huyện Hàm Thuận Nam
13h45 05 FC LA Music - FC Quán 46
15h30 06 FC Qua Lan - FC Nhật Tín

Sáng 8h00 07 Vòng loại (A) Huyện Hàm Thuận Bắc - FC Bông Sen
13h45 08 FC Mũi Né Nhỏ - FC Nam Việt
15h30 09 Trường NKNV TDTT - FC Minh Khang

Sáng 8h00 10 Vòng loại (C) Huyện Hàm Thuận Nam - FC Quang Lê
13h45 11 FC Nhật Tín - FC LA Music
15h30 12 FC Qua Lan - FC Quán 46

Sáng 8h00 13 Vòng loại (A) FC Bông Sen - Huyện Bắc  Bình
13h45 14 FC Minh Khang - FC Mũi Né Nhỏ
15h30 15 Trường NKNV TDTT - FC Nam Việt

Sáng 8h00 16 Vòng loại (C) FC Quang Lê - FC Trường Phát
13h45 17 FC Quán 46 - FC Nhật Tín
15h30 18 FC Qua Lan - FC LA Music
13h45 19 TỨ KẾT 1 Nhất bảng A - Nhì bảng B
15h30 20 TỨ KẾT 2 Nhất bảng B - Nhì bảng A
13h45 21 TỨ KẾT 3 Nhất bảng C - Nhì bảng D
15h30 22 TỨ KẾT 4 Nhất bảng D - Nhì bảng C

Chiều22/12
(Thứ 3)
23/12

(Thứ 4) Chiều
24/12

(Thứ 5)                                 NGHỈ

Chiều

Vòng loại (D)

Vòng loại (B)

21/12
(Thứ 2) Chiều Vòng loại (D)

Vòng loại (D)
20/12
(CN) Chiều Vòng loại (B)

LỊCH THI ĐẤU GIẢI BÓNG ĐÁ VÔ ĐỊCH TỈNH BÌNH THUẬN NĂM 2015
(Thời gian: Từ ngày 16/12 đến ngày 26/12/2015, 

tại Sân vận động Phan Thiết, đường Hải Thượng Lãn Ông, thành phố Phan Thiết)
--------------------------------------------------------

Chiều

18/12
(Thứ 6) Chiều

16/12
(Thứ 4)        KHAI MẠC GIẢI

17/12
(Thứ 5) Chiều

19/12
(Thứ 7)



13h45 23 BÁN KẾT 1 Thắng TK1 - Thắng TK3
15h30 24 BÁN KẾT 2 Thắng TK2 - Thắng TK4
15h00 25 CHUNG KẾT Thắng BK1 - Thắng BK2
17h00

* GHI CHÚ:

- Tùy tình hình thực tế, Ban Tổ chức sẽ thay đổi lịch thi đấu và sẽ có Thông báo gửi các đội bóng được biết.

25/12
(Thứ 6)

                  TRAO GIẢI BA CHO ĐỘI THUA TRẬN BK1
                  TRAO GIẢI BA CHO ĐỘI THUA TRẬN BK2

Chiều

26/12
(Thứ 7)

- Các đội có mặt trước giờ thi đấu 60 phút để khởi động và Huấn luyện viên đăng ký đội hình thi đấu với Trọng tài thứ 4.
- Trong mỗi trận đấu, đội có mã số ưu tiên (đứng trước theo lịch thi đấu) thì khu vực kỹ thuật sẽ ở bên trái bàn Trọng tài thứ 4.
- Khu vực kỹ thuật của mỗi đội chỉ gồm các thành viên có đăng ký danh sách gửi Ban Tổ chức (gồm Trưởng đoàn, Huấn luyện viên, Săn 
sóc viên và các cầu thủ dự bị).

BAN TỔ CHỨC
Chiều BẾ MẠC VÀ TRAO GIẢI


